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Tóm tắt: Nền giáo dục dưới chế độ quân chủ ở Việt Nam nói riêng và một số nước châu Á nói chung chịu ảnh hưởng rất lớn từ nền giáo dục Nho học của Trung Hoa. Do đó, việc tôn thờ những vị tiên hiền khai sáng nền giáo dục Nho học của Trung Hoa cũng như của các nước ảnh hưởng từ nền giáo dục này đã trở nên phổ biến. Triều Nguyễn (1802-1945) ở Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Từ những năm đầu xây dựng đế quyền, nhất là dưới thời kỳ vua Minh Mạng (1820-1840), triều Nguyễn đã cho xây dựng Văn miếu ở Kinh đô Huế và các tỉnh để tôn thờ những vị có công với nền giáo dục Nho học như Khổng Tử và vinh danh những người đỗ đạt (tiến sĩ) trong triều đại mình. Chính tầm quan trọng đó, thông qua nghiên cứu này, chúng tôi hy vọng dựng lại quá trình xây dựng, tôn tạo Văn miếu của triều Nguyễn ở Huế. Đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của Văn miếu trong lịch sử cũng như nêu lên những thực trạng của công trình này hiện nay. Từ đó, có những đề xuất nhằm phục dựng, tôn tạo và phát huy giá trị của Văn miếu Huế trong thời gian tới. 
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1. Hệ thống Văn miếu ở Việt Nam trước triều Nguyễn 

Văn miếu, Khổng Tử Miếu, Chí Thánh Miếu, Văn Thánh Miếu, Tiên Sư Miếu, Chí Thánh Tiên Sư Miếu
 là những cách gọi tắt về ngôi miếu thờ Khổng Tử - vị Thánh về văn - người được hậu thế tôn vinh là Vạn Thế Sư Biểu – “người thầy của muôn đời”. Ông còn được tôn phong là Văn Tuyên Vương nên nơi thờ ông là Văn Tuyên Vương Miếu, sau gọi tắt thành Văn miếu. 
Người Việt Nam tiếp thu tư tưởng Nho giáo bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có việc xây dựng Văn miếu theo mô hình của Trung Quốc. Tuy nhiên, do tác động về tâm lý, phong tục, tập quán, lối sống, đặc biệt là truyền thống hiếu học của dân tộc nên Văn miếu ở Việt Nam, ngoài nét chung, còn có nét riêng so với Văn miếu ở Trung Quốc cũng như ở Triều Tiên và Nhật Bản. Ta có thể thấy điều này khi khảo sát kỹ về Văn miếu trên đất nước ta. 
Ngay sau khi lên làm vua, năm 1010, Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long. Nhà Lý bắt đầu chăm lo mở mang học tập và thi cử để đào tạo nhân tài và tuyển lựa quan lại có năng lực cho bộ máy hành chính, đồng thời nhà Lý không thể không nhìn thấy lợi ích của việc tiếp xúc trực tiếp với nền văn hóa Trung Hoa. Đó là động lực dẫn đến sự kiện lịch sử quan trọng được sử thần Ngô Sĩ Liên ghi chép lại trong sách Đại Việt Sử ký toàn thư: “Năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) đời Lý Thánh Tông, mùa thu, tháng 8 dựng Văn miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối, vẽ tranh Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Vua cho hoàng tử đến học ở đó” (Ngô Sĩ Liên, 1993, tr.275). Đây là Văn miếu đầu tiên của Việt Nam tại kinh đô Thăng Long. Các triều đại kế tiếp, cho đến cuối thời Hậu Lê “vẫn sử dụng và duy trì Văn Miếu ấy ở vị trí cũ như chúng ta đang thấy hiện nay ở Hà Nội” (Phan Thuận An, 1993, tr.41) bên cạnh việc xây dựng Văn Miếu tại địa phương.
Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho thành lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn miếu. Nhà quốc học chính thức đầu tiên của Việt Nam ra đời. Việc lập Văn miếu – Quốc Tử Giám đánh dấu một bước phát triển của nền giáo dục nước nhà. Việc xây dựng Văn miếu ở kinh thành Thăng Long đánh dấu sự nhận thức về tư tưởng của nhà nước Đại Việt đối với Nho giáo. Đã hơn 900 năm trôi qua, Văn miếu - Quốc Tử Giám vẫn còn tồn tại mãi với thời gian và trở thành biểu tượng của văn hóa Việt Nam
. 

Đến thời Hậu Lê (1428-1789), sau khi giành được độc lập chủ quyền dân tộc, triều đình nhận thức rõ muốn xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh cần có đội ngũ quan lại được đào tạo theo con đường khoa cử của Nho giáo. Chính vì vậy, Lê Thái Tổ đã: “hạ chiếu cho trong nước dựng nhà dạy dỗ nhân tài, trong kinh có Quốc Tử Giám, bên ngoài có nhà học các phủ. Nhà vua thân hành chọn con cháu các quan và thường dân tuấn tú sung bổ vào học sinh các cục chầu cận, chầu ở ngự tiền và sung vào Giám sinh ở Quốc Tử Giám, lại hạ lệnh cho viên quan giữ trách nhiệm tuyển rộng cả con em nhà lương gia ở dân gian sung vào Sinh đồ ở các phủ, đặt sư nho để dạy bảo” (Lê Quý Đôn, 1962, tr.96-97). Triều đình triển khai việc xây dựng Văn miếu tại các trấn, lộ. 

Dưới thời các chúa Nguyễn, Trong đó, Văn miếu Trấn Biên là Văn miếu được xây dựng sớm nhất. Theo tác giả Ly Na (Ly Na, 2005), năm Ất Mùi (1715), chúa Nguyễn Phúc Chu sai trấn thủ Nguyễn Phan Long và ký lục Phạm Khánh Đức xây dựng Văn miếu Trấn Biên. Đến thời các vua nhà Nguyễn, hầu như tỉnh nào cũng lập Văn miếu như: Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Khánh Hoà, Vĩnh Long… Văn miếu cấp tỉnh đều có nguồn gốc từ Văn miếu cấp trấn hoặc cấp phủ rồi phát triển thành Văn miếu cấp tỉnh khi các tỉnh đó được thành lập trong cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (1820-1840). Ngoài ra, trong quá trình cư trú, định cư ở Việt Nam, cộng đồng người Hoa cũng xây dựng một số Văn miếu, như Văn miếu Minh Hương ở Hội An nay vẫn còn.

Trước đó, dưới thời các chúa Nguyễn (1558-1775), Văn miếu cũng đã được xây dựng ở làng Triều Sơn, một làng ở ngoại ô của thủ phủ Phú Xuân, nhưng sử sách để lại không nói rõ làm vào thời điểm nào, sách Đại Nam thực lục (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tr.106, 175) cho biết: vào đầu năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu “đã ra Triều Sơn xem miếu, muốn mở rộng thêm nên sai sửa lại”. Đến năm 1770, chúa Nguyễn Phúc Thuần cho di dời “Văn miếu đến xã Long Hồ” vì chúa “thấy địa thế Triều Sơn ẩm thấp”, tức là ở vị trí đền Khải Thánh ngày nay (tức miếu thờ cha mẹ của Khổng Tử cùng các vị tiên triết khác). Dưới thời Tây Sơn (1786-1801), Văn miếu được triều đình tu bổ, tôn tạo và là trường Quốc Tử Giám. 

Như vậy, ở Việt Nam, trong nhiều thời kỳ lịch sử, hầu như địa phương nào cũng có Văn miếu. Kiến trúc Văn miếu ở mỗi địa phương có quy mô, bố cục riêng, song quy mô bề thế, tiêu biểu nhất, kiến trúc hoàn thiện nhất vẫn là 2 Văn miếu: Văn miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội và Văn miếu Huế
. 

2. Văn miếu của triều Nguyễn ở Huế
Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, Nho giáo luôn được các triều đại coi là “kim chỉ nam” cho việc quản lý đất nước và ổn định xã hội. Dù ở các thời Lý, Trần, tư tưởng Phật giáo và Lão giáo có sự ảnh hưởng nhất định tạo nên thế “Tam giáo đồng nguyên”, nhưng Nho giáo vẫn giữ vị trí chủ đạo trong việc định hình đạo đức và chính trị. Dưới thời Nguyễn, giáo dục Nho học được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Hệ thống này không phân biệt giai cấp, tạo cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân có thể tiến thân bằng con đường học vấn. Với mục tiêu là đào tạo ra những người ưu tú có sự kết hợp hài hòa giữa Lễ Nghĩa (tri thức, đạo đức) và Hành vi (trung, tín), lấy Triết lý coi trọng “Nhân” làm gốc, dùng đạo đức để tự sửa mình và dùng người hiền để trị quốc. Nho giáo quan niệm rằng sự hưng thịnh hay loạn lạc của xã hội phụ thuộc vào tài đức của người thực thi chính sự hơn là bản thân thể chế.

Triều Nguyễn đặc biệt chú trọng đến việc “chiêu hiền đãi sĩ” thông qua các hoạt động cụ thể. Ngay sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã xây dựng Văn miếu, mở khoa thi Hương và khẳng định nhà học là nơi nuôi dưỡng nhân tài – “rường cột” của quốc gia. Còn vua Minh Mạng là vị quân chủ đặc biệt quan tâm đến văn hóa giáo dục. Ông cho xây dựng Quốc Tử Giám (1821), mở rộng hệ thống trường học tại các phủ, huyện và nhiều lần hạ chiếu cầu hiền. Ông từng ví việc dùng người như “thợ giỏi dùng gỗ”, cần sự tinh tường để không bỏ sót tài năng và nhấn mạnh việc chọn quan lại phải dựa trên sự công tâm, khách quan thay vì tư lợi. Để tôn vinh những người đỗ đạt cao nhất, triều Nguyễn không chỉ tổ chức các kỳ thi nghiêm ngặt (Thi Hương, thi Hội, thi Đình) mà còn duy trì các nghi lễ trang trọng như Lễ Truyền Lô. Đặc biệt, việc dựng bia Tiến sĩ tại Văn miếu là minh chứng cao nhất cho sự trân trọng của triều đình đối với các bậc hiền tài, nhằm lưu danh thiên cổ và khích lệ tinh thần học tập cho các thế hệ mai sau.

2.1. Chủ trương xây dựng Văn miếu ở Huế

Sách Đại Nam thực lục (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tập 1, tr.547) cho biết: sau khi triều đại Tây Sơn sụp đổ, một năm sau khi đăng quang (năm 1803), vua Gia Long đã “sai các dinh trấn đều lập Văn miếu, mỗi miếu đặt hai người điển hiệu, lễ sinh và miếu phu đều 30 người”. Còn hai tác giả Nguyễn Văn Trình và Ưng Trình (1993, tr.260) cũng cho biết: vua “đã đến cáo yết Văn miếu” ấy tại làng Long Hồ. Đến năm 1808, vua Gia Long nhận thấy chỗ đất dựng miếu ở làng Long Hồ không được rộng rãi, mỹ quan, liền cho bàn với các triều thần nên chọn một nơi thích hợp hơn để làm một Văn miếu uy nghi, đồ sộ và đẹp đẽ nhằm tôn vinh địa vị của Nho học. Sau đó, triều đình đã chọn chỗ đất nằm giữa làng Long Hồ và chùa Thiên Mụ, sát bờ sông Hương, tức địa điểm Văn miếu hiện nay, còn ngôi miếu cũ được giữ lại để làm Khải Thánh và mở Quốc Tử Giám để đào tạo nhân tài cho đất nước. Như vậy, Văn miếu Huế xây dựng dưới thời vua Gia Long, nay thuộc thôn An Bình, phường Kim Long, thành phố Huế. Văn miếu toạ lạc giữa một số công trình kiến trúc khác như: bên trái là Võ Miếu, bên phải là Công Thần Miếu
 (miếu thờ anh hồn các danh thần, lương tướng có công lao to lớn đối với vương triều Nguyễn) và Khải Thánh Từ. 

Theo quan điểm Nho giáo “thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ” (Tạm dịch: Thánh nhân quay về hướng Nam để nghe/cai trị thiên hạ) nên Văn miếu quay mặt về hướng Nam. Tác giả Phan Thuận An đã có nghiên cứu rất chi tiết về kiến trúc của Văn miếu Huế (1994): tại vị trí của Văn miếu, kiến trúc theo hướng Nam là tốt nhất. Vì, phía sau là dương hợp với Bắc âm, bên trái âm hợp với Đông dương, bên phải dương hợp với Tây âm, bụng âm hợp với Nam dương. Sách Lễ ký viết “Nhân giả kỳ thiên hạ chi đức, âm dương chi dao”, có nghĩa người là đức của trời đất, sự giao hợp của âm dương mà thành là vì thế. Hướng Nam là hướng dương nóng ấm và mát mẻ nên mọi vật sinh sôi phát triển. Tuy Văn miếu Huế quay mặt về hướng Nam, nhưng các tác giả của công trình đã đẩy trục chính diện của nó về phía Đông một góc 18​​​0 để dùng hai ngọn núi Chuối và núi Rê cách đó 12,5 km và 16 km làm “tiền án” cho công trình. Các toà nhà chính được xây dựng trên một gò đất cao hơn 3m, nên từ Văn miếu nhìn ra khu vực chung quanh thấy rất thoáng đãng. Phía trước Văn miếu là dòng sông Hương trong xanh, phẳng lặng được dùng làm “minh đường”. Một dãy núi thấp hình vòng cung xuất phát từ dãy Trường Sơn tạo thành thế “tay ngai” ôm bọc lấy mặt sau khu Văn miếu. Theo tác giả Phan Thuận An: khi viết bài Văn bia dựng tại Văn miếu năm 1808, Nguyễn Gia Cát đã khẳng định: “Văn miếu được xây dựng ở một vị trí rất tốt, vừa dựa lưng vào núi, vừa nằm sát bờ sông rộng, giữa một cảnh trí đẹp đẽ” (Phan Thuận An, 1994, tr.47).
Văn miếu Huế được chia thành các khu vực ứng với ngũ hành: kim, mộc, thủy, hoả, thổ. Sách Kinh dịch (Ngô Tất Tố, 1995, tr.21) cho biết: theo luật tương sinh của Nho giáo thì: thủy sinh mộc, mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thế là đủ cả âm dương ngũ hành. Đồng thời, Kinh dịch cũng ghi rõ: “Trời lấy số một mà sinh hành Thuỷ, đất lấy số sáu mà làm cho thành; đất lấy số hai mà sinh hành Hoả, trời lấy số bảy mà làm cho thành; trời lấy số ba mà sinh hành Mộc, đất lấy số tám mà làm cho thành; đất lấy số bốn mà sinh hành Kim, trời lấy số chín mà làm cho thành; trời lấy số năm mà sinh hành Thổ, đất lấy số mười mà làm cho thành”. Đó là “các số đều có hợp nhau”. Như vậy, theo Kinh dịch, những con số lẻ (1,3,5,7,9) thuộc về dương, biểu hiện sự sinh sôi nảy nở và phát triển, vì thế ở Văn miếu Huế các công trình kiến trúc đều có bậc thềm tam cấp, nhà có gian lẻ (3 là dương sinh, 5 là dương trung hoà, 7 là dương trưởng…). Văn miếu và hai nhà Đông Vu và Tây Vu đều có 7 gian… mái nhà có thể 4, vì theo dịch học số 4 là lưỡng nghi sinh tứ tượng và một nóc ở giữa là ngũ hành hợp thành bất diệt.

2.2. Quá trình xây dựng và tu bổ Văn miếu Huế

Văn miếu Huế được vua Nguyễn Thế Tổ (Gia Long) cho khởi công xây dựng bắt đầu từ ngày 17/4/1808 và hoàn thành vào ngày 12/9/1808, với khoảng 50 công trình lớn nhỏ. Trong đó, quan trọng nhất là 34 tấm bia tiến sĩ và 20 công trình kiến trúc. Theo sách Đại Nam thực lục (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tập 1, tr.726): vào năm 1808, Bộ Lễ ban hành quy định xây dựng Văn miếu “miếu thì chính đường 3 gian 4 chái, tiền đường 5 gian 2 chái, phía hữu dựng đền Khải Thánh 3 gian 2 chái” Các quan Tham tri của Bộ Công là Nguyễn Khắc Thiệu, Nguyễn Đắc Huyên và Vệ uý Vệ Long Vũ được vua Gia Long giao việc theo dõi thi công. 
Khi làm xong công trình, vua Gia Long đã sai quan Tham tri Tả thị lang Bộ Lễ là Nguyễn Gia Cát soạn một bài văn bia ghi lại lịch sử xây dựng các khu Văn miếu tại Huế từ trước cho đến bây giờ với những đổi thay trong cách thờ phụng. Bài bia này được khắc vào bia đá dựng tại Văn miếu mới. Tấm bia này hiện không còn nữa. Chỉ có thể biết nó qua nội dung bản dịch bằng tiếng Pháp đăng trên Bulletin des Amis du Vieux Hué (Nguyễn Văn Trình & Ưng Trình, 1993, tr.259-262). 
Sách Đại Nam thực lục (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tập 2) cho biết: kể từ khi được xây dựng (1808), Văn miếu liên tiếp được xây dựng bổ sung, trùng tu nhiều đợt: 

- Năm Gia Long thứ 17 (1818), đã cho xây dựng thêm 2 nhà Thần Khố (Nhà Kho) và Thần Trù (Nhà Bếp) ở hai bên phía sau toà miếu chính. 
- Năm Minh Mạng thứ nhất (1820), nhà vua cho xây dựng Hữu Văn Đường và Dụy Lễ Đường ở hai bên phía trước Đại Thành Môn. 
- Năm 1822, triều đình “gọi hơn 4.200 biền binh ở Bắc Thành, Thanh, Nghệ và Thanh Bình về Kinh sửa Văn miếu” để tu sửa các nhà Tả Vu, Hữu Vu, Thần Khố, Thần Trù, Hữu Văn và Dụy Lễ. 
- Năm 1830, triều đình cho tu sửa toàn bộ các công trình của Văn miếu, kể cả miếu chính và các ngôi nhà phụ ở đó. 
- Năm 1840, nhân dịp lễ Ngũ tuần đại khánh tiết (mừng vua thọ 50 tuổi) của vua Minh Mạng, vua cho xây dựng Linh Tinh Môn ở phía trước Văn miếu và sắm thêm một số đồ tự khí để cho việc thờ phụng và qui mô kiến trúc ở Văn miếu được nghiêm túc hơn. Sau đó vào các năm 1843, 1845, 1848, 1895, 1903… Văn miếu đều được cho tu bổ, xây dựng thêm. 
Đến năm 1945, hầu như tất cả các công trình kiến trúc ở Văn miếu đều còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, một số công trình kiến trúc bằng gỗ quá tuổi thọ lần lượt bị hư hại. Đến năm 1947, sau khi quân Pháp tái xâm lược Huế, thực dân Pháp đã cho một bộ phận lính đóng quân tại Văn miếu. Trước sự phá hoại của lính Pháp, nhân dân quanh Văn miếu đã đưa một số đồ tự khí về cất giữ tại chùa Thiên Mụ. Trong thời gian đóng quân tại đây, lính Pháp đã gây thiệt hại lớn cho di tích này. Từ năm 1954 đến năm 1975, chính quyền Sài Gòn đã dùng khu vực Văn miếu để làm trung tâm huấn luyện quân sự cho tân binh của Sư đoàn I Bộ binh. Thời kỳ này, Văn miếu Huế tiếp tục bị hư hại nghiêm trọng. Các bài vị ở đây được đưa về thờ ở Di Luân Đường trong trường Quốc Tử Giám ở phía Tây
. Sau ngày giải phóng (1975), Văn miếu lại được dùng làm nơi đóng quân của một đơn vị Công an tỉnh Bình Trị Thiên, sau đó là trường Lý luận Nghiệp vụ của Sở Văn hóa tỉnh Bình Trị Thiên. Tháng 10/1985, cơn bão số 8 đã tốc mái toàn bộ hai ngôi nhà cuối cùng là Đông Vu và Tây Vu. Từ đây, toàn bộ khu di tích Văn miếu đã bị đổ nát và hoang phế. Tất cả các ngôi nhà khác trong khuôn viên Văn miếu đều bị hư hỏng và bị triệt giải từ lâu trước đó. Hiện nay, tại đây còn bảo lưu được 18 bài vị, trong đó có những bài vị ghi danh hiệu Khổng Tử, Nhan Tử, Mạnh Tử… 
2.3. Hệ thống bia tiến sĩ tại Văn miếu ở Huế

Năm Minh Mạng thứ 3 (1822), triều Nguyễn bắt đầu mở khoa thi Hội đầu tiên và tiến sĩ (gồm: Đệ nhất giáp, Đệ nhị giáp và Đệ tam giáp) cũng được bắt đầu lấy từ khoa thi này. Đến năm 1831, vua Minh Mạng bắt đầu cho dựng các tấm bia ghi danh và tôn vinh các tiến sĩ đỗ đạt trong các kỳ thi. Đây là công trình quan trọng nhất của Văn miếu Huế. Quốc sử quán triều Nguyễn cho biết: vua Minh Mạng (1836) từng xuống dụ rằng: “Điều cốt yếu trong việc trị nước là phải làm cả văn lẫn võ. Trẫm kính nối nghiệp lớn, noi theo chí tiên đế, trước kia đã từng châm chước điển chương xưa, mở khoa Tiến sĩ, lại dựng bia đề tên tiến sĩ ở Văn miếu. Đó thực để cổ võ khuyến khích nhân tài dùng cho nhà nước” (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tập 4, tr.1064). 
32 tấm bia Tiến sĩ được đặt trang trọng trên lưng rùa đá với những đường nét điêu khắc riêng biệt. Toàn bộ các tấm bia được chia thành hai hàng song song, mỗi bên gồm 16 tấm, bố trí dọc theo lối đi chính từ Đại Thành Môn vào Chính điện. Việc sắp xếp bia tuân thủ nghiêm ngặt theo trình tự thời gian và quy tắc đối xứng. Các tấm bia được đặt từ sớm đến muộn. Nếu lấy Chính điện làm trung tâm, tấm bia có niên đại sớm nhất nằm ở đầu hàng bên trái, trong khi tấm bia cuối cùng nằm ở cuối hàng bên phải. Triều Nguyễn đã cho khắc tên tổng cộng 293 vị Tiến sĩ. Trong đó, 292 người là những người đỗ Chánh bảng qua 39 khoa thi Hội. Trường hợp đặc biệt duy nhất là ông Bùi Ân Niên, người vốn đỗ hạng Phó bảng năm 1865 nhưng được đặc ân nâng lên hạng Chánh bảng vào năm 1890.

Đây không chỉ là những bảng vàng danh dự mà còn lưu giữ tên tuổi của nhiều bậc danh nhân có đóng góp to lớn cho lịch sử dân tộc và triều đại, tiêu biểu như: Phan Thanh Giản, Nguyễn Khuyến, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thượng Hiền, Phạm Văn Nghị... cùng nhiều bậc hiền tài khác.

Việc dựng bia Tiến sĩ không đơn thuần là hình thức vinh danh những người đỗ đạt hay khuyến khích việc học tập, mà còn là sự khẳng định vị thế của những hiền tài đối với quốc gia. Thông qua việc khắc đá lưu danh, triều đình không chỉ thể hiện sự trọng dụng nhân tài và nền giáo dục khoa cử, mà còn gửi gắm những bài học sâu sắc về đạo đức và trách nhiệm của kẻ sĩ:

- Cống hiến tài năng: Người đỗ đạt phải có nghĩa vụ đem sở học của mình để phụng sự đất nước, cùng triều đình xây dựng một xã hội hưng thịnh và thái bình, sao cho xứng đáng với học vị và sự tôn vinh đã nhận được.

- Gánh vác vận mệnh dân tộc: Kẻ sĩ không được phép dửng dưng trước sự hưng suy của đất nước. Ở bất kỳ cương vị nào, họ cũng phải tận tâm hoàn thành nhiệm vụ, coi vận mệnh quốc gia là trách nhiệm của chính mình.

- Giữ gìn khí tiết và đạo lý: Bia đá như một lời nhắc nhở không ngừng về việc tu dưỡng phẩm hạnh. Người làm quan phải chính trực, tránh xa sự sa ngã, tham lam để không làm tổn hại đến lòng dân, danh dự bản thân và sự phát triển của đất nước.

Bia Tiến sĩ vừa là biểu tượng của niềm tự hào, vừa là "tấm gương" đạo lý để khuyến thiện, trừ ác, nhắc nhở mỗi thế hệ tri thức về sứ mệnh phụng sự và giữ gìn nhân cách. 

2.4. Đối tượng thờ cúng tại Văn miếu Huế
Cũng như các nhà nước quân chủ tiền nhiệm, triều Nguyễn đã xem Khổng Tử là “Vạn thế sư biểu” và dùng tư tưởng của ông làm kim chỉ nam trong mọi lĩnh vực, từ “tu thân, tề gia”, đến “trị quốc, bình thiên hạ”. Cho nên, các vua quan của triều đại nhà Nguyễn đã tỏ lòng tôn Khổng Tử bằng cách cử hành các lễ tế định kỳ hàng năm tại Văn miếu một các trọng thể. Như vậy, việc thờ tự ở Văn miếu Huế dưới thời Nguyễn mặc dù có sự xáo trộn, nhưng về cơ bản, Văn miếu Huế luôn thể hiện và đảm bảo được chức năng của nó là nơi thờ Khổng Tử, Tứ Phối (Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), Thập Nhị Triết cùng các tiên hiền, tiên nho. Đây cũng là nơi dựng các tấm bia đá khắc tên họ và quê quán những người đã thi đậu Tiến sĩ trong các khoa thi Hội của triều Nguyễn. 
Theo quan niệm của Nho gia, những hiện tượng tự nhiên đều có liên quan mật thiết với con người, Phạm Đức Thành Dũng và các tác giả khác (2000, tr.26) cho biết: “Trời đất hoà hợp với nhau, cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Các ứng xử của con người phải hợp với đạo Trời, nên phải tuỳ theo năm tháng mà bậc đế vương ban phát điều lệnh cho thích hợp, như tháng Giêng không thể thi hành điều lệnh của mùa thu”. Vì vậy, việc chọn ngày cúng tế cũng không ra khỏi lệ đó. 

Trước đây, thời gian cúng tế ở Văn miếu được triều Nguyễn phỏng theo quan niệm của Trung Quốc. Đó là, cúng vào ngày Đinh thuộc thượng tuần tháng 2 và tháng 8 Âm lịch. Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, đến tháng 12 Minh Mệnh thứ 16 (1835), vua cho đổi thành hằng năm, vào ngày Đinh, tháng 2 và tháng 8, tế Văn miếu (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tập 4, tr.822). Từ đời vua Gia Long đến Tự Đức, lễ tế Văn miếu được tổ chức hết sức long trọng, hầu hết các dịp tế lễ ở Văn miếu hàng năm vua đều đến dự. Vua Minh Mạng từng có dụ rằng: “…trẫm thân đến làm lễ, phàm phẩm nật cúng tế và đồ thờ đều phải cho tinh khiết, các quan phân hiến bồi tế đều phải kính cẩn, để xứng cái ý tôn thờ trọng đạo của trẫm” (Quốc sử quán triều Nguyễn, 2007, tập 2, tr.189). Tuy nhiên, từ đời vua Kiến Phúc (12/1883-7/1884) về sau, tuy nghi tiết không thay đổi nhưng không còn long trọng như trước nữa (Lê Thị Quỳnh Hương, 2008, tr.66). 
3. Thực trạng và việc phát huy giá trị của Văn miếu triều Nguyễn ở Huế trong giai đoạn hiện nay
Văn Miếu Huế qua phân tích cho thấy giá trị lớn lao nhiều mặt đó là điều không thể phủ nhận giá trị lớn lao nhiều mặt của Văn miếu Huế. Tuy nhiên, Văn miếu Huế trải qua nhiều thăng trầm, phần vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên, phần vì bị chiến tranh tàn phá... Nhất là trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Văn miếu Huế bị tàn phá nghiêm trọng. Ngoại trừ một số công trình phụ xây bằng gạch, đá và hai cửa nhà bia nhỏ che hai tấm bia khắc lời dụ của vua Minh Mạng và vua Thiệu Trị, khu di tích Văn miếu Huế chỉ còn trơ lại 32 tấm bia tiến sĩ đã bị bào mòn bởi thời tiết, khí hậu quá khắc nghiệt ở Huế.
Sau năm 1993, khi Văn miếu Huế nằm trong Quần thể Di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Nhất là, từ khi di tích Văn miếu được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật (1997), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện nhiều hạng mục tu bổ và tôn tạo lại khu di tích này, đã hoàn thành việc khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc khoanh vùng bảo vệ cho quần thể di tích Huế trong đó có Văn miếu. Trong những năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện được các hạng mục tu bổ và tôn tạo tại khu di tích Văn miếu. Tuy nhiên, đến nay thực trạng Văn miếu Huế vẫn còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm, có thể khai quát như sau: 

- Tòa miếu chính, hai nhà Đông Vu và Tây Vu đã bị hư hại nghiêm trọng (sườn gỗ bị gỡ mất hoàn toàn bộ, gạch lát lối đi và nền đã bị mất hết. Phía trước miếu chính vẫn còn dấu vết của một hầm trú ẩn xây bằng bê tông ngầm dưới đất. 

- Hai lối đi hai bên cửa tam quan Đại Thành Môn bị xây bịt kín. Sau hai cuốn thư xây kề hai bên cửa bị xây lô cốt và trổ lỗ châu mai ngay trên cuốn thư. Tầng trên của cửa bị vỡ thủng mái. Hệ thống bậc cấp phía trước cũng bị vỡ nhiều chỗ, đá bị bong, vữa tróc đi nhiều. 
- Hai cửa phụ Kim Thanh Môn và Ngọc Chấn Môn đều bị bong gạch vữa, một số bộ phận được trùng tu nhưng không đúng nguyên bản. Tường thành lan can của tầng đất trên chỉ còn ở mặt trước nhưng cũng bị vỡ và bong vữa nhiều chỗ, hai mặt bên và phía sau không còn gì. 

- Hai nhà bia nhỏ nằm hai bên miếu chính bị bong vữa nhiều chỗ, tường bị phủ rêu và bị viết hoặc khắc chữ nhiều chỗ. 32 tấm bia trước sân đều bị mưa gió bào mòn. Một số tấm bia chữ bị mờ không còn đọc được. 

- Vòng tường gạch phía trước chỉ còn một đoạn ở hai bên Văn miếu Môn nhưng cũng đã nứt nẻ, bong vữa nhiều chỗ. Linh Tinh Môn bị vỡ nhiều chỗ, có cột chỉ còn một nửa nhưng sắt bên trên bị rỉ sét, các liên ba pháp lam đã mất hết. Bến đá ở bờ sông đã được xây lại bằng gạch vồ, chắc là trong một lần tu sửa nào đó, nay cũng đã vỡ nhiều. Gạch lát đường dẫn ra bến phía trước không còn.

- Các công trình khác như: Hữu Văn Đường, Dụy Lễ Đường, Thần Khố, Thần Trù, 2 cửa Chấn Đức và Quan Đức, miếu Thổ Công, 2 bia Khuynh Cái Hạ Mã, các cột nghi môn ở hai đầu đường và tường chạy ra đến bờ sông đều bị mất hết. 
Một tín hiệu cho việc phát huy giá trị của Văn miếu Huế đó là, năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế quyết định đầu tư Dự án với tổng kinh phí hơn 132,1 tỉ đồng nhằm phục hồi, tôn tạo hệ thống di tích Văn miếu Huế. Trong đó, Dự án sẽ phục hồi toàn bộ công trình Đại Thành Điện với diện tích 830m2; tu bổ, phục hồi sân miếu rộng 950m2, Đại Thành Môn, Kim Thanh Môn, Ngọc Chấn Môn; phục hồi toàn bộ công trình Văn miếu Môn; phục hồi thích nghi bến thuyền, tôn tạo cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật... Với sự đầu tư này, chúng ta hoàn toàn hy vọng Văn miếu Huế sẽ được trả lại nguyên trạng về cấu trúc, kết cấu và hình thức nguyên bản. Tuy nhiên, sau khi công trình được phục hồi, tôn tạo về xây dựng, chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có kế hoạch phát huy giá trị về mặt văn hóa, giáo dục của công trình này. 
4. Một vài kiến nghị và kết luận
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ diễn ra hết sức nahnh chóng, trong những năm qua, nền giáo dục Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Tuy nhiên, những giá trị của nền giáo dục Nho học vẫn có những giá trị trường tồn. Qua nghiên cứu về Văn Miếu/Văn Thánh Huế, những người tham gia nghiên cứu này có một số kiến nghị như sau:

- Thứ nhất, tổ chức các hoạt động văn với giáo dục, văn hóa tại Văn miếu để thu hút du khách và người dân địa phương đến với Văn miếu Huế, như: vinh danh những tiến sĩ hay nhà khoa học có đóng góp lớn cho Huế hay tiến sĩ hay nhà khoa học có những công trình nghiên cứu xuất sắc; tổ chức các hội thi gắn với giáo dục, văn hóa cho học sinh, sinh viên tại Văn miếu…

- Thứ hai, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nên có giải pháp nhằm quảng bá về giá trị của Văn miếu Huế để du khách biết và tham quan Văn miếu nhiều hơn. Có thể tổ chức tour (xe xích lô, xe du lịch…) miễn phí từ Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ… đến tham quan Văn miếu…

- Thứ ba, có cơ chế chính sách để Văn miếu trở thành điểm đến không thể thiếu đối với du khách khi đến Huế. Tạo những sản phẩm lưu niệm về Văn miếu và những công trình liên quan như: rùa đội bia tiến sĩ, bia tiến sĩ…

Mặc dù ngày nay, nền giáo dục Việt Nam đã có những thay đổi rất lớn theo hướng hiện đại, những quan niệm “tầm chương trích cú”, nặng về giáo dục văn thơ, luân lý… của nền giáo dục Nho học đã được thay thế bằng tri thức của khoa học kỹ thuật… Tuy nhiên, có những giá trị cốt lõi của nền giáo dục Nho học như: truyền thống “tôn sư trọng đạo”; giáo dục phẩm chất đạo đức; tôn vinh những người đỗ đạt – học cao hiểu rộng và có nhiều đóng góp cho quốc gia, dân tộc… vẫn sống mãi với thời gian. Do đó, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Văn miếu của triều Nguyễn ở Huế nói riêng và hệ thống Văn miếu dưới thời kỳ quân chủ ở Việt Nam là việc làm có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi cơ chế thị trường đã phần nào tác động đến chất lượng giáo dục, đến quan hệ thầy – trò, đến phẩm chất đạo đức…/.
(Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Huế trong khuôn khổ đề tài Khoa học và Công nghệ. Mã số đề tài DHH2025-01-221). 
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� Tại Trung Quốc còn gọi là Khổng miếu, tên cũ là Phu tử miếu (Phu tử miếu thường để chỉ Phu tử miếu Nam Kinh, còn Khổng miếu thường để chỉ Khổng miếu Khúc Phụ) là đền thờ Khổng Tử tại các nước Á Đông. 


� Khác với Văn Miếu ở Trung Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long khi mới xây dựng đã đảm nhận hai chức năng, vừa là nơi thờ tự, vừa là nơi đào tạo nhân tài (trường Quốc Tử Giám xây dựng bên Văn Miếu vào năm 1076), mang nét riêng của người Việt Nam trong buổi sơ khai. 


� Để thuận lợi trong quá trình trình bài viết, chúng tôi gọi “Văn miếu của triều Nguyễn ở Kinh đô Huế” là “Văn miếu Huế”.


� Công Thần Miếu là tên gọi chung 3 ngôi miếu thờ các vị thần trên, bao gồm: Trung hưng công thần miếu, Trung tiết công thần miếu và Hiền lương công thần miếu. 


� Năm 1908, trường Quốc Tử Giám được dời về trong Kinh Thành Huế. Sau đó được trưng dụng làm Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế và nay Bảo tàng đã chuyển đi địa điểm khác để trùng tu, bảo tồn và trả lại giá trị cho trường Quốc Tử Giám.
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